
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tân Phú Mỹ, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ MỸ

0108090619

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

3. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

5. Phá dỡ 4311

6. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Khai thác gỗ 0221

9. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: + Phân đạm ni tơ nguyên chất hoặc hỗn hợp, phân lân 
hoặc phân kali, 
+ Phân urê, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên. 

2012

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI TÂN PHÚ MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHU MY TRADING AND 
MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAN PHU MY T&M., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 961961
Email:

Fax:
Website:
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10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp;
- Xây dựng công trình cửa;
- Xây dựng đường hầm;
- Các công trình thể thao ngoài trời;

4290

11. Xây dựng công trình công ích 4220

12. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

13. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

14. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

16. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Xây dựng nhà các loại 4100

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

21. Trồng cây ăn quả 0121

22. Chăn nuôi khác 0149

23. Sản xuất vải dệt thoi 1312

24. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan

1321

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

28. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

30. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

31. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4513

34. Bán mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4541

35. Vận tải bằng xe buýt 4920

36. Chăn nuôi trâu, bò 0141

37. Chăn nuôi gia cầm 0146

38. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

39. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

40. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

41. Điều hành tua du lịch 7912

42. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

43. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

44. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

45. Chuẩn bị mặt bằng 4312

46. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

47. Bán buôn thực phẩm 4632

48. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

49. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

50. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

51. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

52. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

53. Sản xuất sợi 1311(Chính)

54. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

55. Trồng cây hàng năm khác 0119

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG THỊ 
THANH 
XUÂN

Thôn Vị Thủy, Xã 
Thanh Mỹ, Thị 
Xã Sơn Tây, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.000 540.000.000 30,000

Tổng số 54.000 540.000.000 30,000

111320324

2 TRƯƠNG 
QUANG 
SANG

Thôn Hưng Đạo, 
Thị Trấn Tây 
Đằng, Huyện Ba 
Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 40,000

Tổng số 72.000 720.000.000 40,000

0010850130
73

3 TRƯƠNG 
QUANG 
LƯỢNG

Số 269 Tỉnh lộ 
414, Xã Thanh 
Mỹ, Thị Xã Sơn 
Tây, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.000 540.000.000 30,000

Tổng số 54.000 540.000.000 30,000

111590091

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085013073
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG QUANG SANG Nam

24/11/1985 Kinh Việt Nam

06/07/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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